PHÒNG GD& ĐT QUY NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC TIẾNG )
LỚP 2 – NĂM HỌC 2022  -  2023
A/ Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:( 6 điểm)
	Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng một trong các đoạn và trả lời câu hỏi thuộc đoạn văn đó:
ĐỀ 1
Quê  mình đẹp nhất

        Trong giấc mơ, Nguyên thấy mình và Thảo tình cờ gặp đám mây đang nằm ngủ trên đỉnh núi. Hai bạn nhẹ nhàng leo lên và nghĩ rằng đám mây sẽ cõng mình lên trời. Đám mây thức dậy, đưa hai bạn lên tận trời xanh. Xung quanh hai bạn là những đám mây nhiều sắc màu.
                                                                       Võ Thu Hương
Câu hỏi: Trong giấc mơ, Nguyên và Thảo được đám mây đưa đi đâu?
                                                          

ĐỀ 2
Rừng ngập mặn Cà Mau
        Rừng ngập mặn Cà Mau là rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam.
Rừng ngập mặn Cà Mau có các loài cây như đước, mắm, sú vẹt, dừa nước. Đó là nơi sinh sống của cò, le le, chích bông nâu,... Đây cũng là chỗ dừng chân của các loài chim di cư như sếu, bồ nông, cò thìa,...
                                                                                  Nguyễn Kiên Giang
Câu hỏi: Ở Việt Nam, rừng ngập mặn nào lớn nhất?

                                                                           
ĐỀ 3
Tôm Càng và Cá Con
    Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe :
    - Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này !
Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
Theo Trương Mỹ Đức, Tú Nguyệt
 Câu hỏi:   Đuôi Cá Con có lợi ích gì?

    
ĐỀ 4
Kho báu
   Hai con trai của họ đều ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền. Ít lâu sau, bà lão qua đời. Rồi ông lão cũng lâm bệnh nặng. Biết mình khó lòng qua khỏi, ông dặn dò các con:
      - Cha không sống mãi để lo cho các con được. Ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.
                                            Theo Ngụ Ngôn Ê-Dốp
 Câu hỏi:  Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì? 



                                                                 ĐỀ 5
Kho báu             
Theo lời cha, hai người con đào bới cả đám ruộng mà chẳng thấy kho báu đâu. Vụ mùa đến, họ đành trồng lúa. Nhờ làm đất kỹ, vụ ấy lúa bội thu. Hết mùa, hai người con lại ra công đào bới mà vẫn không tìm được gì. Mùa tiếp theo, họ lại đành trồng lúa và vụ ấy lúa cũng bội thu. 
Liên tiếp mấy vụ liền được mùa, hai anh em có của ăn của để. Lúc ấy, họ mới hiểu lời dặn dò khi trước của người cha.
						Theo NGỤ NGÔN Ê – DỐP
						(Nguyệt Tú dịch)
Câu hỏi: Theo lời cha, hai người con đã làm gì?


ĐỀ 6
Có những mùa đông
           Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.
                                                              Trần Dân Tiên
Câu hỏi:   Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống ?







ĐỀ 7
Có những mùa đông
      Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.
                                                       Trần Dân Tiên
Câu hỏi: Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét ?

ĐỀ 8
Khủng long
Chân khủng long thẳng và rất khoẻ. Vì thế chúng có thể đi khắp một vùng rộng lớn để kiếm ăn. Khủng long có khả năng săn mồi tốt nhờ có đôi mắt tinh tường cùng cái mũi và đôi tai thính. Khủng long cũng có khả năng tự vệ tốt nhờ vào cái đầu cứng và cái quất đuôi dũng mãnh.
Trước khi con người xuất hiện, khủng long đã bị tuyệt chủng. Vì thế, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy khủng long thật.
(Theo Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em - Khủng Long)
Câu hỏi: Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật?


ĐỀ 9 
Mùa vàng
Thu về, những quả hồng đỏ mọng, những hạt dẻ nâu bóng, những quả na mở to mắt, thơm dìu dịu. Biển lúa vàng ươm. Gió nổi lên và sóng lúa vùng dập dồn trải tới chân trời.
Minh ríu rít bên mẹ:
- Mẹ ơi, con thấy quả trên cây đều chín hết cả rồi. Các bạn ấy đang mong có người đến hái đấy. Nhìn quả chín ngon thế này, chắc các bác nông dân vui lắm mẹ nhỉ?
- Đúng thế con ạ.
 (Theo Những câu chuyện hay, những bài học quý)

Câu hỏi: Những loài cây, loại quả được nói đến khi mùa thu về?
.


ĐỀ 10 
Mùa vàng
- Nếu mùa nào cũng được thu hoạch thì thích lắm phải không mẹ?
Mẹ âu yếm nhìn Minh và bảo:
- Con nói đúng đấy! Mùa nào thức ấy.
Nhưng để có cái thu hoạch, trước đó người nông dân phải làm rất nhiều việc. Họ phải cày bừa, gieo hạt và chăm sóc. Rồi mưa nắng, hạn hán, họ phải chăm sóc vườn cây, ruộng đồng. Nhờ thế mà cây lớn dần, ra hoa kết trái và chín rộ đấy.
- Mẹ ơi, con hiểu rồi. Công việc của các bác nông dân vất vả quá mẹ nhỉ?
(Theo Những câu chuyện hay, những bài học quý)

Câu hỏi: Kể tên những công việc người nông dân phải làm để có mùa thu hoạch


ĐỀ 11
                                                                      Tết đến rồi
       Tết là khởi đầu của một năm mới, là dịp lễ được mong chờ nhất trong năm.
       Vào dịp Tết, các gia đình thường gói bánh chưng hoặc bánh tét. Bánh chưng hình vuông, gói bằng lá dong. Bánh tét hình trụ, thường gói bằng lá chuối. Cả hai loại bánh đều làm từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn.                                                     
                                                                                                Ánh Dương
 
Câu hỏi: Người ta thường dùng những gì để làm bánh chưng, bánh tét?
.                                                                                      

                                                                           ĐỀ 12 
                                                                            Tết đến rồi

      Mai và đào là hai loài hoa đặc trưng cho Tết ở hai miền Nam, Bắc. Hoa mai rực rỡ sắc vàng. Hoa đào thường có màu hồng tươi, xen lẫn lá xanh và nụ hồng chúm chím.
     Ngày Tết, người lớn thường tặng trẻ em những bao lì xì xinh xắn, với mong ước các em mạnh khỏe, giỏi giang. Tết đến là dịp mọi người quây quần bên nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
                                                                                                   Ánh Dương

Câu hỏi: Người lớn thường mong ước điều gì khi tặng bao lì xì cho trẻ em?



ĐỀ 13
Những con sao biển
       Một người đàn ông đang dạo bộ trên bãi biển khi chiều xuống. Biển đông người, nhưng ông lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó lên rồi thả xuống biển.
      Tiến lại gần hơn, ông thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng về với đại dương.
· Cháu đang làm gì vậy ? – Người đàn ông hỏi.
                                      ( Theo Hạt giống tâm hồn- Phép màu có giá trị bao nhiêu)
Câu hỏi:  Trên bãi biển cậu bé đang làm gì ? 

    ĐỀ 14
Những con sao biển
    Cậu bé trả lời: 
     -Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước, cháu muốn giúp chúng.
     -Có hàng ngàn con sao biển như vậy, liệu cháu có thể giúp được tất cả chúng không?
    Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt những con sao biển khác thả xuống biển và nói với người đàn ông:
     -Cháu cũng biết như vậy, nhưng ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển này.
      Người đàn ông trìu mến nhìn cậu bé và cùng cậu cứu những con sao biển.
                              ( Theo Hạt giống tâm hồn- Phép màu có giá trị bao nhiêu)

Câu hỏi: Sau khi nghe cậu bé nói người đàn ông đã làm gì cùng với cậu bé ?


ĐỀ 15
Đất nước chúng mình
       Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,... Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà.
                                                                                                          Trung Sơn
Câu hỏi: Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào?



ĐỀ 16
Đất nước chúng mình

           Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội.
                                                                                                      Trung Sơn
Câu hỏi: Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước?


ĐỀ 17
Chim sẻ
Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu chơi với nhau rất thân. Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh, tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ.
Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng đầu Sẻ. Sẻ hoảng hốt kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. 
                                                                                     Theo Nguyễn Tấn Phát

Câu hỏi: Vì sao Sẻ không muốn kết bạn với ai trong vườn mà chỉ làm bạn với Quạ?



ĐỀ 18
Chim sẻ
Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng đầu Sẻ. Sẻ hoảng hốt kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. Cố gắng lắm Sẻ mới bay về đến nhà. Chuồn Chuồn bay qua nhìn thấy Sẻ bị thương nằm bất tỉnh. Chuồn Chuồn gọi Ong, Bướm bay đi tìm thuốc chữa vết thương còn Kiến và Chim Sâu đi tìm thức ăn cho Sẻ.
                                                                                           Theo Nguyễn Tấn Phát
Câu hỏi: Khi Sẻ bị thương, ai đã giúp đỡ Sẻ?





ĐỀ 19
Hồ Gươm
Nhà tôi ở Hà Nội, cách Hồ Gươm không xa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh.
Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um.
                                                                        (Theo Ngô Quân Miện)
Câu hỏi: Bài văn tả những cảnh đẹp nào ở Hồ Gươm?
  
                                                      

ĐỀ 20
Hồ  Gươm
 Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um.
Có buổi, người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nưóc. Rùa như lắng nghe tiếng chuông đồng hồ trên tầng cao như bưu điện, buông từng tiếng ngân nga trong gió. Tôi thầm nghĩ: không biết có phải rùa đã từng ngậm thanh kiếm của vua Lê thắng giặc đó không?
(Theo Ngô Quân Miện)
Câu hỏi: Cầu Thê Húc được miêu tả như thế nào?


















PHÒNG GD&ĐT QUY NHƠN
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

   ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC TIẾNG )
LỚP 2 – NĂM HỌC 2022  -  2023
A/ Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:
Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng một trong các đoạn văn và trả lời câu hỏi thuộc đoạn văn đó:
ĐỀ 1
Quê  mình đẹp nhất

        Trong giấc mơ, Nguyên thấy mình và Thảo tình cờ gặp đám mây đang nằm ngủ trên đỉnh núi. Hai bạn nhẹ nhàng leo lên và nghĩ rằng đám mây sẽ cõng mình lên trời. Đám mây thức dậy, đưa hai bạn lên tận trời xanh. Xung quanh hai bạn là những đám mây nhiều sắc màu.
                                                                       Võ Thu Hương
Câu hỏi: Trong giấc mơ, Nguyên và Thảo được đám mây đưa đi đâu?
Trả lời:  Trong giấc mơ, Nguyên và Thảo được đám mây đưa lên tận trời xanh
                                                          

ĐỀ 2
Rừng ngập mặn Cà Mau
        Rừng ngập mặn Cà Mau là rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam.
Rừng ngập mặn Cà Mau có các loài cây như đước, mắm, sú vẹt, dừa nước. Đó là nơi sinh sống của cò, le le, chích bông nâu,... Đây cũng là chỗ dừng chân của các loài chim di cư như sếu, bồ nông, cò thìa,...
                                                                                  Nguyễn Kiên Giang
Câu hỏi: Ở Việt Nam, rừng ngập mặn nào lớn nhất?
Trả lời:  Ở Việt Nam, Rừng ngập mặn Cà Mau là rừng ngập mặn lớn nhất. 

ĐỀ 3
Tôm Càng và Cá Con
    Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe :
    - Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này !
Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
Theo Trương Mỹ Đức, Tú Nguyệt
 Câu hỏi:   Đuôi Cá Con có lợi ích gì?
   Trả lời: Đuôi Cá Con vừa là mái chèo, vừa là bánh lái.

ĐỀ 4
Kho báu
   Hai con trai của họ đều ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền. Ít lâu sau, bà lão qua đời. Rồi ông lão cũng lâm bệnh nặng. Biết mình khó lòng qua khỏi, ông dặn dò các con:
      - Cha không sống mãi để lo cho các con được. Ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.
                                            Theo Ngụ Ngôn Ê-Dốp
 Câu hỏi:  Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì? 
Trả lời: Trước khi mất, người cha cho các con biết ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.
                                         
ĐỀ 5
Kho báu
                                                
Theo lời cha, hai người con đào bới cả đám ruộng mà chẳng thấy kho báu đâu. Vụ mùa đến, họ đành trồng lúa. Nhờ làm đất kỹ, vụ ấy lúa bội thu. Hết mùa, hai người con lại ra công đào bới mà vẫn không tìm được gì. Mùa tiếp theo, họ lại đành trồng lúa và vụ ấy lúa cũng bội thu. 
Liên tiếp mấy vụ liền được mùa, hai anh em có của ăn của để. Lúc ấy, họ mới hiểu lời dặn dò khi trước của người cha.
						Theo NGỤ NGÔN Ê – DỐP
						(Nguyệt Tú dịch)
Câu hỏi: Theo lời cha, hai người con đã làm gì?
[bookmark: _GoBack]Trả lời: Họ đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu mà không thấy. Vụ mùa đến, họ đành trồng lúa. 
ĐỀ 7
Có những mùa đông
           Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.
                                                              Trần Dân Tiên
Câu hỏi:   Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống ?
Trả lời: Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. 

ĐỀ 8
Có những mùa đông
      Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.
                                                       Trần Dân Tiên
Câu hỏi: Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét ?
Trả lời: Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải  dùng viên gạch b ỏ vào bếp lò ,tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

ĐỀ 9
                                                                 ĐỀ 10 KHỦNG LONG
Khủng long là loài vật thường sống thành bầy đàn ở các vùng đất khô.
Trong suy nghĩ của nhiều người, khủng long là loài vật khổng lồ. Nhưng trên thực tế, có loài khủng long chỉ bằng một chú chó nhỏ. Khủng long thường ăn thịt, cũng có một số loài ăn cỏ.
 (Theo Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em - Khủng Long)

Câu hỏi: Khủng long thường sống ở đâu?

Trả lời :Khủng long là loài vật thường sống thành bầy đàn ở các vùng đất khô.



KHỦNG LONG
Chân khủng long thẳng và rất khoẻ. Vì thế chúng có thể đi khắp một vùng rộng lớn để kiếm ăn. Khủng long có khả năng săn mồi tốt nhờ có đôi mắt tinh tường cùng cái mũi và đôi tai thính. Khủng long cũng có khả năng tự vệ tốt nhờ vào cái đầu cứng và cái quất đuôi dũng mãnh.
Trước khi con người xuất hiện, khủng long đã bị tuyệt chủng. Vì thế, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy khủng long thật.
(Theo Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em - Khủng Long)
Câu hỏi: Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật?

Trả lời: Chúng ta không thể gặp khủng long thật vì trước khi con người xuất hiện thì khủng long đã tuyệt chủng.




                                                             
ĐỀ 11
                                                                      Tết đến rồi
       Tết là khởi đầu của một năm mới, là dịp lễ được mong chờ nhất trong năm.
       Vào dịp Tết, các gia đình thường gói bánh chưng hoặc bánh tét. Bánh chưng hình vuông, gói bằng lá dong. Bánh tét hình trụ, thường gói bằng lá chuối. Cả hai loại bánh đều làm từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn.                                                     
                                                                                                Ánh Dương
 
Câu hỏi: Người ta thường dùng những gì để làm bánh chưng, bánh tét?
  Trả lời: Người ta thường dùng gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn để làm bánh chưng, bánh tét.                                                                                         

                                                                       



ĐỀ 12
                                                                     Tết đến rồi

      Mai và đào là hai loài hoa đặc trưng cho Tết ở hai miền Nam, Bắc. Hoa mai rực rỡ sắc vàng. Hoa đào thường có màu hồng tươi, xen lẫn lá xanh và nụ hồng chúm chím.
     Ngày Tết, người lớn thường tặng trẻ em những bao lì xì xinh xắn, với mong ước các em mạnh khỏe, giỏi giang. Tết đến là dịp mọi người quây quần bên nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
                                                                                                   Ánh Dương

Câu hỏi: Người lớn thường mong ước điều gì khi tặng bao lì xì cho trẻ em?
Trả lời: Người lớn thường mong ước trẻ em mạnh khỏe, giỏi giang khi tặng bao lì xì cho các em
ĐỀ 13
Những con sao biển
       Một người đàn ông đang dạo bộ trên bãi biển khi chiều xuống. Biển đông người, nhưng ông lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó lên rồi thả xuống biển.
      Tiến lại gần hơn, ông thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng về với đại dương.
· Cháu đang làm gì vậy? – Người đàn ông hỏi.
                                      ( Theo Hạt giống tâm hồn- Phép màu có giá trị bao nhiêu)
Câu hỏi:  Trên bãi biển cậu bé đang làm gì ? 
Trả lời: Trên bãi biển cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng về với đại dương.
    ĐỀ 14
Những con sao biển
    Cậu bé trả lời: 
     -Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước, cháu muốn giúp chúng.
     -Có hàng ngàn con sao biển như vậy, liệu cháu có thể giúp được tất cả chúng không?
    Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt những con sao biển khác thả xuống biển và nói với người đàn ông:
     -Cháu cũng biết như vậy, nhưng ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển này.
      Người đàn ông trìu mến nhìn cậu bé và cùng cậu cứu những con sao biển.
                              ( Theo Hạt giống tâm hồn- Phép màu có giá trị bao nhiêu)

Câu hỏi: Sau khi nghe cậu bé nói người đàn ông đã làm gì cùng với cậu bé ?
Trả lời: Sau khi nghe cậu bé nói người đàn ông trìu mến nhìn cậu bé và cùng cậu cứu những con sao biển.
   
ĐỀ 15
Mùa vàng
Thu về, những quả hồng đỏ mọng, những hạt dẻ nâu bóng, những quả na mở to mắt, thơm dìu dịu. Biển lúa vàng ươm. Gió nổi lên và sóng lúa vùng dập dồn trải tới chân trời.
Minh ríu rít bên mẹ:
- Mẹ ơi, con thấy quả trên cây đều chín hết cả rồi. Các bạn ấy đang mong có người đến hái đấy. Nhìn quả chín ngon thế này, chắc các bác nông dân vui lắm mẹ nhỉ?
- Đúng thế con ạ.
 (Theo Những câu chuyện hay, những bài học quý)

Câu hỏi: Những loài cây, loại quả được nói đến khi mùa thu về?
Trả lời: Những loài cây, loại quả được nói đến khi mùa thu về là: quả hồng, hạt dẻ, quả na, cây lúa.


Mùa vàng
- Nếu mùa nào cũng được thu hoạch thì thích lắm phải không mẹ?
Mẹ âu yếm nhìn Minh và bảo:
- Con nói đúng đấy! Mùa nào thức ấy.
Nhưng để có cái thu hoạch, trước đó người nông dân phải làm rất nhiều việc. Họ phải cày bừa, gieo hạt và chăm sóc. Rồi mưa nắng, hạn hán, họ phải chăm sóc vườn cây, ruộng đồng. Nhờ thế mà cây lớn dần, ra hoa kết trái và chín rộ đấy.
- Mẹ ơi, con hiểu rồi. Công việc của các bác nông dân vất vả quá mẹ nhỉ?
(Theo Những câu chuyện hay, những bài học quý)

Câu hỏi: Kể tên những công việc người nông dân phải làm để có mùa thu hoạch?
Trả lời: Tên những công việc người nông dân phải làm để có mùa thu hoạch là : cày bừa, gieo hạt, ươm mầm, chăm sóc, …


      ĐỀ 16
.

ĐỀ 17
Đất nước chúng mình
       Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,... Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà.
                                                                                                          Trung Sơn

Câu hỏi: Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào?
Trả lời: . Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
ĐỀ 18
Đất nước chúng mình

           Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội.
                                                                                                      Trung Sơn
Câu hỏi: Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước?
Trả lời: Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.

ĐỀ 19
Chim sẻ
Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu chơi với nhau rất thân. Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh, tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ.
Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng đầu Sẻ. Sẻ hoảng hốt kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. 
                                                                                     Theo Nguyễn Tấn Phát

Câu hỏi: Vì sao Sẻ không muốn kết bạn với ai trong vườn mà chỉ làm bạn với Quạ?
Trả lời: Vì Sẻ tự cho mình là thông minh, tài giỏi, hiểu biết nên không có ai trong vườn xứng đáng làm bạn với mình.

ĐỀ 20
Chim sẻ
Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng đầu Sẻ. Sẻ hoảng hốt kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. Cố gắng lắm Sẻ mới bay về đến nhà. Chuồn Chuồn bay qua nhìn thấy Sẻ bị thương nằm bất tỉnh. Chuồn Chuồn gọi Ong, Bướm bay đi tìm thuốc chữa vết thương còn Kiến và Chim Sâu đi tìm thức ăn cho Sẻ.
                                                                                           Theo Nguyễn Tấn Phát
Câu hỏi: Khi Sẻ bị thương, ai đã giúp đỡ Sẻ?
Trả lời: Khi Sẻ bị thương Chuồn Chuồn gọi Ong, Bướm bay đi tìm thuốc chữa vết thương còn Kiến và Chim Sâu đi tìm thức ăn cho Sẻ.

B/ cách đánh giá:
a/ - Đọc đúng tiếng, đúng từ, tốc độ đạt yêu cầu, ngắt nghỉ hơi đúng: 5 điểm.
   -Đọc sai 1-2 tiếng: 4,5 điểm; đọc sai 3 tiếng: 4 điểm; đọc sai 3 tiếng: 3,5 điểm; đọc sai 4 tiếng: 3điểm; đọc sai 5 tiếng : 2,5 điểm; đọc sai 6 tiếng: 2,0 điểm; đọc sai 7 tiếng: 1,5 điểm đọc sai 8 tiếng: 1, điểm đọc đọc sai 9 tiếng: 0,5 điểm; sai trên 10 tiếng: 0 điểm.
b/ - Trả lời đúng câu hỏi giáo viên nêu: 1 điểm.
    - Trả lời chưa đúng câu hỏi giáo viên nêu: 0 điểm.
.

